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	1
	019
	LÊ VĂN 
	QUÝ
	09/03/1989
	Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam
	Đại học
	Quản lý nhà nước
	Văn phòng - Thống kê
	UBND phường Điện Dương

	2
	001
	ĐẶNG THỊ KIM
	ANH
	13/07/1987
	Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
	Đại học
	Kinh  tế
	Văn phòng - Thống kê
	UBND phường Điện Ngọc

	3
	037
	PHAN TẤN 
	HOÀNG
	04/12/1986
	Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam
	Thạc sĩ
	Công nghệ môi trường
	Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường
	UBND phường Điện Phương

	4
	043
	NGUYỄN HOÀNG 
	MINH
	25/01/1995
	Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam
	Đại học
	Xây dựng cầu đường
	Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường
	UBND xã Điện Thọ

	5
	063
	HÀ THỊ MINH
	NHẬT
	04/11/1994
	Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam
	Đại học
	Kế toán
	Tài chính - Kế toán
	UBND phường Điện An

	6
	064
	NGUYỄN THỊ HOÀI
	PHƯƠNG
	12/09/1988
	Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam
	Đại học
	Kế toán -Kiểm toán
	Tài chính - Kế toán
	UBND xã Điện Thọ

	7
	083
	LÊ THỊ
	LIỄU
	26/04/1990
	Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
	Đại học
	Luật
	Tư pháp - Hộ tịch
	UBND phường Điện Nam Đông

	8
	087
	NGÔ THỊ DIỄM 
	MY
	02/07/1998
	Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
	Đại học
	Luật
	Tư pháp - Hộ tịch
	UBND phường Điện Thắng Bắc

	9
	078
	NGUYỄN THỊ 
	HOA
	21/07/1999
	Quế Long, Quế Sơn, Quảng Nam
	Đại học
	Luật
	Tư pháp - Hộ tịch
	UBND phường Điện Phương

	10
	091
	TRẦN THỊ ÁNH
	NGUYỆT
	06/04/1999
	Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam
	Đại học
	Luật kinh tế
	Tư pháp - Hộ tịch
	UBND phường Điện Nam Trung

	11
	103
	LÊ VĂN 
	MINH
	18/11/1984
	Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam
	 Thạc sĩ
	 Quản trị kinh doanh
	Văn hóa - Xã Hội
	UBND phường Điện Ngọc


(danh sách có 11 thí sinh)
